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/ V  _  _  / V  

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

05-8-2026 Quyêt định số 59/2026/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã 03 
nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. 

HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG RẠCH DỪA 

23-7-2026 Nghị quyêt số 01/2026/NQ-HĐND quy định tổng mức chi 
trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
phường Rạch Dừa. 

28 

23-7-2026 Nghị quyêt số 02/2026/NQ-HĐND ban hành Quy chê làm 
việc của Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, 
nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

40 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

25-7-2026 Quyết định số 4619/QĐ-UBND vê việc bãi bỏ Quyết định 64 
số 1429/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý 
hòa giải viên lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

25-7-2026 Quyết định số 4631/QĐ-UBND vê bãi bỏ toàn bộ Quyết 66 
định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 
Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

25-7-2026 Quyết định số 4634/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy 68 
phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực du lịch. 

29-7-2026 Quyết định số 4704/QĐ-UBND vê việc bãi bỏ Quyết định 70 
số 898/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết 
bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp 
luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 59/2026/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

hiện đại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết sô 257/2025/QH15 của Quôc hội phê duyệt chủ trương đầu 
tư Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sô và miền núi giai đoạn 2026 
- 2035; 

Căn cứ Quyết định sô 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ 
tiêu chí quôc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 21677/TTr-
SNNMT-NTM&GN ngày 13 tháng 7 năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Báo cáo thẩm định sô 7978/BC-STP ngày 01 tháng 7 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn Thành phô Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới hiện đại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030, gồm: 

a) Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 (Phụ lục I); 

b) Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 (Phụ lục II); 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân 
dân xã, đặc khu Côn Đảo; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai 
thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. 

Điều 2. Quy định về nhóm xã 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Quyết định 
số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 và Quyết định phê duyệt 
danh sách xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3 thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan phụ trách tiêu chí 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, các hướng dẫn của các 
Bộ, ngành trung ương và các tiêu chí quy định, nhiệm vụ được phân công phụ trách 
đề xuất mức đạt chuẩn và hướng dẫn thực hiện tại Phụ lục I. Bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới và Phụ lục II. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 kèm theo Quyết định này để hướng dẫn thực hiện cụ 
thể chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện 
đại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo khả thi, phù 
hợp với điều kiện thực tế; thực hiện thẩm định, công nhận đối với các tiêu chí, chỉ 
tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đôn đốc Ủy ban nhân dân 
các xã, đặc khu Côn Đảo triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 
- 2030. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh bộ tiêu chí, phù hợp 
với điều kiện thực tế. Định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xét, công nhận, 
công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn 
mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết 
định. 

3. Ủy ban nhân dân xã, đặc khu Côn Đảo 

a) Căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 và hướng dẫn của các sở, 
ban, ngành, đoàn thể Thành phố liên quan chủ động rà soát đánh giá mức độ đạt được 
đối với từng Bộ tiêu chí; xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đạt theo mục tiêu của 
Thành phố đề ra. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội cùng cấp hằng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

c) Định kỳ và đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở ngành 
liên quan về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới hiện đại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

2. Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 ban hành Bộ tiêu 
chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị 
hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; 
Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 ban hành Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 3496/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 
tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2024 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bình 
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Dương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 
2022 ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu; Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 ban hành Bộ 
tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, thực hiện trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 
hành. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, đặc khu 
Côn Đảo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thạnh 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

PHỤ LỤC I 
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

1 Quy 
hoạch 

1.1. Có quy 
hoạch chung 
xã hoặc quy 
hoạch đô thị 
được phê 
duyệt, được 
công bố công 
khai đúng 
thời hạn và 
ban hành kế 
hoạch thực 
hiện quy 
hoạch 

Đạt 

Có quy 
hoạch 

chung xã 
hoặc quy 
hoạch đô 

thị 

Có quy hoạch chung xã 
Sở Quy 

hoạch - Kiến 
trúc 

1 Quy 
hoạch 1.2. Có quy 

hoạch chi tiết 
xây dựng 
trung tâm xã 
hoặc quy 
hoạch chi tiết 
điểm dân cư 
mới 

Đạt Đạt Không quy 
định 

Sở Quy 
hoạch - Kiến 

trúc 

1 Quy 
hoạch 

1.3. Có quy 
chế quản lý 
kiến trúc được 
phê duyệt 
hoặc được 
tích hợp trong 

Đạt Đạt Không quy 
định 

Sở Quy 
hoạch - Kiến 

trúc 
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Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 

Chỉ 
tiêu 

chung 

trách đề 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

xuât mức 
đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

quy hoạch 
chung xã 

- Hệ thống 
đường giao 
thông nông 
thôn trên 
địa bàn xã 
đảm bảo 
kết nối và 
được bảo 
trì hằng 
năm đảm 
bảo an toàn 
giao thông; 
tỷ lệ đường 
xã đạt 
chuẩn theo 
quy hoạch 
phù hợp 
với đô thị 
hóa; đường 
ấp, hẻm, tổ 
được nhựa 
hóa hoặc 
bê tông 
hóa: đạt 
100%; 
- Tỷ lệ km 
đường xã 
được trồng 
cây xanh 
dọc tuyến 
đường đạt 
V50%. 

- Hệ thống 
đường giao 
thông nông 
thôn trên 

2 

Hạ tầng 
kinh tế -
xã hội 

2.1. Hệ thống 
đường giao 
thông nông 
thôn trên địa 
bàn xã đảm 
bảo kết nối và 
được bảo trì 
hằng năm; 
tỷ lệ đường xã 
đạt chuẩn 
theo quy 
hoạch: đạt 
100%, tỷ lệ 
km đường xã 
được trồng 
cây xanh dọc 
tuyến đường 
đạt V50%; 
đường thôn, 
ngõ, xóm 
được 
cứng hóa 

Đạt 

- Hệ thống 
đường giao 
thông nông 
thôn trên 
địa bàn xã 
đảm bảo 
kết nối và 
được bảo 
trì hằng 
năm đảm 
bảo an toàn 
giao thông; 
tỷ lệ đường 
xã đạt 
chuẩn theo 
quy hoạch 
phù hợp 
với đô thị 
hóa; đường 
ấp, hẻm, tổ 
được nhựa 
hóa hoặc 
bê tông 
hóa: đạt 
100%; 
- Tỷ lệ km 
đường xã 
được trồng 
cây xanh 
dọc tuyến 
đường đạt 
V50%. 

địa bàn xã 
đảm bảo 
kết nối và 
được bảo 
trì hằng 
năm đảm 
bảo an 
toàn giao 
thông; tỷ lệ 
đường xã 
đạt chuẩn 
theo quy 
hoạch; 
đường ấp, 
hẻm, tổ 
được nhựa 
hóa hoặc 
bê tông 
hóa: đạt 
100%; 
- Tỷ lệ km 
đường xã 
được trồng 
cây xanh 
dọc tuyến 
đường đạt 
V50%. 

Đáp ứng 
chỉ tiêu 
chung 

Sở Xây dựng 
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Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

2.2. Các công 
trình thủy lợi 
do xã quản lý 
được bảo trì 
hàng năm, 
đảm bảo 
diện tích đất 
sản xuất nông 
nghiệp được 
tưới và tiêu 
nước chủ 
động 

Đạt 

Diện tích 
đất sản 

xuất nông 
nghiệp 

được tưới 
và tiêu 

nước chủ 
động đạt tỷ 
lệ >90%, 

có áp dụng 
công nghệ 
tiên tiến, 
phù hợp 
với phát 

triển nông 
nghiệp đô 

thị 

Diện tích 
đất sản 

xuất nông 
nghiệp 

được tưới 
và tiêu 

nước chủ 
động đạt tỷ 
lệ >80%, 

có áp dụng 
các biện 

pháp tưới 
tiết kiệm 

đối với cây 
trồng chủ 

lực 

Diện tích 
đất sản 

xuất nông 
nghiệp 

được tưới 
và tiêu 

nước chủ 
động phù 
hợp với 

điều kiện 
địa hình, 
thủy văn, 
tập quán 
canh tác 

địa phương 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

2.3. Đảm bảo 
yêu cầu chủ 
động về 
phòng, chống 
thiên tai theo 
phương châm 
4 tại chỗ 

Đạt Tốt Khá Đạt 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

2.4. Tỷ lệ hộ 
có đăng ký 
trực tiếp và 
được sử dụng 
điện sinh 
hoạt, sản xuất 
đảm bảo an 
toàn, tin cậy 
và ổn định 

>98% 100% >99% >98% Sở Công 
thương 

2.5. Cơ sở hạ 
tầng thương 
mại nông thôn 

Đạt 

Có chợ đạt 
chuẩn chợ 
kinh doanh 
thực phẩm 
theo quy 
định hoặc 

Có chợ đạt 
tiêu chí 

quy định 
và đáp ứng 

các yêu 
cầu chung 

Có chợ đạt 
tiêu chí 

quy định 
phù hợp 
với quy 

hoạch hoặc 

Sở Công 
thương và Sở 
An toàn thực 
phẩm đề xuất 

hướng dẫn 
thực hiện 
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TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

có siêu thị 
hạng 3 trở 

lên 

theo tiêu 
chuẩn chợ 
kinh doanh 
thực phẩm 
hoặc có ít 
nhất một 
khu vực 

kinh doanh 
đáp ứng 
yêu cầu 

đối với cơ 
sở kinh 

doanh thực 
phẩm tại 
chợ hoặc 

có siêu thị 
mini trở 
lên theo 
quy định 

có cơ sở 
bán lẻ khác 

phù hợp 

theo chức 
năng, nhiệm 

vụ của đơn vị 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

2.6. Có hạ 
tầng viễn 
thông đảm 
bảo phủ sóng, 
internet đến 
100% khu dân 
cư nông thôn, 
vùng sản xuất 

Đạt Đạt 
Sở Khoa học 

và Công 
nghệ 

3 

Phát 
triển 

kinh tế 
nông 
thôn 

3.1. Tốc độ 
tăng thu nhập 
bình quân đầu 
người 

Bình 
quân từ 

9,5-
12%/nă 

m 

>10%/năm >9,5%/nă 
m >9%/năm Thống kê 

Thành phố 

3 

Phát 
triển 

kinh tế 
nông 
thôn 

3.2. Vùng 
nguyên liệu 
tập trung đối 
với cây trồng, 
vật nuôi chủ 
lực của xã 
được chứng 

Đạt Đạt 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
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TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

nhận chất 
lượng, gắn 
với chế biến 
và tiêu thụ 
sản phẩm 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

3.3. Có mô 
hình nông 
nghiệp ứng 
dụng công 
nghệ cao hoặc 
mô hình kinh 
tế xanh hoặc 
mô hình kinh 
tế tuần hoàn 
hiệu quả 

>01 mô 
hình Đạt 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

3.4. Có kế 
hoạch và thực 
hiện hiệu quả 
kế hoạch phát 
triển sản 
phẩm OCOP 
gắn với đặc 
trưng, thế 
mạnh của địa 
phương 

Đạt 

- Có kế hoạch phát triển 
sản phẩm OCOP giai 
đoạn 2026 - 2030; 
- Có ít nhất 01 sản 
phẩm OCOP 4 sao trở 
lên còn thời hạn, hoặc 
có ít nhất 02 sản phẩm 
OCOP 3 sao còn thời 
hạn và có lộ trình cụ 
thể trong kế hoạch để 
phát triển ít nhất 01 sản 
phẩm OCOP 4 sao trở 
lên; 
- Tỷ lệ chủ thể là các 
HTX, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; tỷ lệ phụ 
nữ, đồng bào dân tộc 
thiểu số, người khuyết 
tật (nếu có) điều hành 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh duy trì bằng 
kết quả ở thời điểm 
ngày 31 tháng 12 của 
năm trước liền kề năm 

- Có kế 
hoạch phát 
triển sản 
phẩm 
OCOP giai 
đoạn 2026 
- 2030; 
- Có sản 
phẩm 
OCOP 
được công 
nhận 3 sao 
trở lên còn 
thời hạn; 
- Tỷ lệ chủ 
thể là các 
HTX, 
doanh 
nghiệp nhỏ 
và vừa; tỷ 
lệ phụ nữ, 
đồng bào 
dân tộc 
thiểu số, 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
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TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

đánh giá. người 
khuyết tật 
(nếu có) 
điều hành 
hoạt động 
sản xuất, 
kinh doanh 
duy trì tối 
thiểu bằng 
kết quả ở 
thời điểm 
ngày 31 
tháng 12 
của năm 
trước liền 
kề năm 
đánh giá. 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

3.5. Các mô 
hình du lịch 
nông thôn 
(nếu có) trong 
quy hoạch 
chung xã 
được đầu tư 
hạ tầng đồng 
bộ 
kết nối và 
hoạt động 
hiệu quả gắn 
với đặc trưng 
của 
địa phương 

Đạt 

- 100% điểm du lịch 
nông thôn trên địa bàn 
xã được công nhận là 
điểm du lịch hoặc là 
điểm du lịch cộng đồng 
hoặc được công nhận là 
sản phẩm OCOP; 
- Có sự tăng trưởng về 
quy mô lượng khách du 
lịch hằng năm (trong 02 
năm trước liền lề năm 
đánh giá). 

- 100% 
điểm du 
lịch nông 
thôn trên 
địa bàn xã 
được công 
nhận là 
điểm du 
lịch hoặc là 
điểm du 
lịch cộng 
đồng hoặc 
được công 
nhận là sản 
phẩm 
OCOP. 
Trong đó, 
có ít nhất 
01 điểm du 
lịch đặc 
trưng, thể 
hiện bản 
sắc độc 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
chủ trì, phối 
hợp với Sở 

Du lịch thực 
hiện 
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Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

đáo của xã 
được công 
nhận sản 
phẩm 
OCOP; 
- Có sự 
tăng trưởng 
về quy mô 
lượng 
khách du 
lịch hằng 
năm (trong 
02 năm 
trước liền 
lề năm 
đánh giá). 

3.6. Xã có 
hợp tác xã 
hoạt động 
hiệu quả 

Đạt Đạt 

Sở Tài chính 
chủ trì; Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 

trường, Liên 
minh Hợp tác 
xã Thành phố 

phối hợp 

3.7. Có tổ 
khuyến nông 
cộng đồng 
hoạt động 
hiệu quả 

>01 Không quy 
định Đạt 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

3.8. Tỷ lệ hộ 
nông dân sản 
xuất, kinh 
doanh giỏi 
theo quy định 

>40% >60% >50% >40% 
Hội Nông 
dân Thành 

phố 

3.9. Có hoạt 
động phát 
triển kinh tế 
tư nhân trên 

Đạt Đạt Sở Tài chính 
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Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

địa bàn gắn 
với tạo việc 
làm, thu nhập 
cho người lao 
động địa 
phương 

3.10. Có khu 
công nghiệp 
hoặc cụm 
công nghiệp 
hoặc làng 
nghề được 
công nhận 
hoặc khu vực 
sản xuất dịch 
vụ quy mô 
phù hợp được 
quy hoạch, 
đầu tư xây 
dựng đảm bảo 
đáp ứng các 
quy định của 
pháp luật 

>01 Đạt 

Sở Công 
thương chủ 
trì; Sở Tài 
chính, Sở 

Nông nghiệp 
và Môi 

trường phối 
hợp 

Đào tạo 
nguồn 
nhân 
lực 

nông 
thôn 

4.1. Tỷ lệ lao 
động qua đào 
tạo có bằng 
cấp, chứng 
chỉ 

>27% >40% >35% >27% Sở Nội vụ 

4 

Đào tạo 
nguồn 
nhân 
lực 

nông 
thôn 

4.2. Tỷ lệ 
người trong 
độ tuổi theo 
học các trình 
độ sau trung 
học phổ thông 

Đạt Đạt Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

5 

Văn 
hóa, 
Giáo 

dục, Y 

5.1. Xã đạt 
tiêu chí về 
phát triển văn 
hóa 

Đạt Đạt Sở Văn hóa 
và Thể thao 
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Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí l
ê

p
 

n
u

ỉ
 

C
TQ

 

Xã nhóm 
1 

Xã nhóm 
2 

Xã nhóm 
3 

trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

tế 5.2. Xã đạt 
tiêu chí về 
phát triển giáo 
dục 

Đạt Đạt Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

5.3. Xã đạt 
tiêu chí quốc 
gia về y tế 

Đạt Đạt Sở Y tế 

5.4. Trạm y tế 
xã theo mô 
hình đơn vị sự 
nghiệp công 
lập, bảo đảm 
cung ứng dịch 
vụ cơ bản, 
thiết yếu về 
phòng bệnh, 
chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, 
khám bệnh, 
chữa bệnh và 
các dịch vụ 
chăm sóc xã 
hội 

Đạt Đạt Sở Y tế 

6.1. Tỷ lệ 
nghèo đa 
chiều 

<2% <2% <2% <2% 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Giảm 
nghèo 
và An 
sinh xã 

hội 

6.2. Tỷ lệ hộ 
có nhà ở kiên 
cố 

>75% 100% >95% >75% Sở Xây dựng 

6 

Giảm 
nghèo 
và An 
sinh xã 

hội 

6.3. Tỷ lệ hộ 
được sử dụng 
nước sạch 
theo quy 
chuẩn 

Đạt 

Bình quân các xã đạt tỷ lệ >65% 
(đối với xã nhóm 1 và xã nhóm 2 

phải có tỷ lệ hộ được sử dụng nước 
sạch từ công trình cấp nước tập 

trung) 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

6.4. Tỷ lệ hộ 
đạt tiêu chuẩn 
"5 không, 3 

Đạt Đạt 
Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 
Thành phố 
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Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

sạch, 3 an" 

6.5. Đảm bảo 
bình đẳng 
giới và phòng 
ngừa, 
ứng phó với 
bạo lực trên 
cơ sở giới 

Đạt Đạt Sở Nội vụ 

6.6. Có hoạt 
động phòng 
chống xâm 
hại trẻ em; 
chăm sóc, 
nuôi dưỡng, 
trợ giúp trẻ 
em có hoàn 
cảnh đặc biệt 
trên địa bàn 
(nếu có) 

Đạt Đạt Sở Y tế 

6.7. Đảm bảo 
an toàn thực 
phẩm 

Đạt Đạt Sở An toàn 
thực phẩm 

Khoa 

7.1. Điểm bưu 
chính phục vụ 
công cộng và 
chính quyền 
số tại địa bàn 

Đạt Đạt 
Sở Khoa học 

và Công 
nghệ 

7 

học 
công 

nghệ và 
Chuyển 

7.2. Tỷ lệ số 
hóa dữ liệu về 
nông nghiệp 
và môi trường 

Đạt Đạt 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

đổi số 7.3. Triển 
khai hiệu quả 
hoạt động 
thương mại 
điện tử 

Đạt Đạt Sở Công 
thương 
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TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí l
ê

p
 

n
u

ỉ
 

C
TQ

 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí l
ê

p
 

n
u

ỉ
 

C
TQ

 

Xã nhóm 
1 

Xã nhóm 
2 

Xã nhóm 
3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

7.4. Có mô 
hình ấp thông 
minh 

>01 
mô 

hình 
Đạt 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

8 

Môi 
trường 
và cảnh 

quan 
nông 
thôn 

8.1. Hệ thống 
thu gom, vận 
chuyển, xử lý 
chất thải rắn 
(nếu có) trên 
địa bàn đảm 
bảo yêu cầu 
về bảo vệ môi 
trường; tỷ lệ 
chất thải rắn 
sinh hoạt 
được phân 
loại, thu gom, 
xử lý đạt 
>80%; tỷ lệ 
chất thải rắn 
sinh hoạt 
chôn lấp trực 
tiếp <50% 
tổng lượng 
chất thải rắn 
phát sinh 

Đạt Đạt 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

8 

Môi 
trường 
và cảnh 

quan 
nông 
thôn 

8.2. Tỷ lệ chất 
thải chăn 
nuôi, chất thải 
hữu cơ, phụ 
phẩm nông 
nghiệp được 
thu gom, xử 
lý, tái chế 
thành sản 
phẩm, nguyên 
liệu, nhiên 
liệu, phân bón 

>90% Đạt 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
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TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

8.3. Tỷ lệ cơ 
sở sản xuất, 
kinh doanh, 
dịch vụ1, làng 
nghề (nếu có) 
theo quy 
hoạch và tuân 
thủ quy định 
của pháp luật 
về bảo vệ môi 
trường 

100% Đạt 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

8.4. Có 
phương án và 
thực hiện 
phương án 
phù hợp về 
thoát nước, 
thu gom và xử 
lý nước thải 
sinh hoạt tại 
các khu, cụm, 
điểm dân cư, 
hộ gia đình 
trên địa bàn 
xã đảm bảo 
yêu cầu về 
bảo vệ môi 
trường 

Đạt Đạt Sở Xây dựng 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

8.5. Cảnh 
quan, không 
gian xanh -
sạch - đẹp, an 
toàn; có mô 
hình cải tạo, 
phục hồi cảnh 
quan, xử lý 
chất lượng 

Đạt Đạt 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

1 Bao gồm cả cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông lâm thuỷ sản 
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TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

nước mặt ao 
hồ, kênh 
mương trên 
địa bàn 

9 

Xây 
dựng hệ 
thống 

chính trị 
và Hành 

chính 
công 

9.1. Đảng bộ, 
chính quyền, 
Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ 
chức chính trị 
- xã hội xã 
được đánh 
giá, xếp loại 
hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở 
lên 

Đạt Đạt 

- Mời Ban Tổ 
chức Thành 
ủy tham gia 
đánh giá xếp 
loại hoạt 
động của 
Đảng bộ xã 
- Sở Nội vụ 
chủ trì đánh 

giá xếp loại 
hoạt động 
của Chính 
quyền xã 
- Mời Ủy ban 
Mặt trận Tổ 
quốc Việt 
Nam và các 
tổ chức chính 
trị - xã hội 
Thành phố 
chủ trì việc 
đánh giá, xếp 
loại Mặt trận 
Tổ quốc và 
các tổ chức 
chính trị - xã 
hội xã 

9 

Xây 
dựng hệ 
thống 

chính trị 
và Hành 

chính 
công 

9.2. Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công hoạt 
động hiệu quả 
theo hướng 
dẫn của Bộ 
Tư pháp; 

Đạt Đạt 

Văn phòng 
Ủy ban nhân 
dân Thành 

phố 
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TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ 
tiêu 

chung 
Xã nhóm 

1 
Xã nhóm 

2 
Xã nhóm 

3 

Đơn vị phụ 
trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 

100% hồ sơ 
được theo dõi, 
giám sát trên 
hệ thống; tỷ lệ 
hồ sơ giải 
quyết đúng và 
trước hại đạt 
từ 98% trở 
lên; tỷ lệ số 
hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết 
thủ tục hành 
chính đạt từ 
90% trở lêi; 
tỷ lệ thủ tục 
hành chính 
được thực 
hiệi theo dịch 
vụ côig trực 
tuyếi toài 
trình đạt từ 
90% trở lêi; 
mức độ hài 
lòig của 
Igười dâi, 
doanh Ighiệp 
đạt từ 95% trở 
lêi 

10 

Tiếp 
cận 

pháp 
luật và 

AI 
ninh, 
Quốc 
phòng 

10.1. Xã đạt 
chuẩi tiếp cậi 
pháp luật 

Đạt Đạt Sở Tư pháp 

10 

Tiếp 
cận 

pháp 
luật và 

AI 
ninh, 
Quốc 
phòng 

10.2. Ai ninh, 
trật tự được 
bảo đảm; 
phong trào 
toài dâi bảo 
vệ ai ninh Tổ 
quốc hoạt 
độig hiệu 

Đạt Đạt ố 
n

h
 ap ô

à
 

S
G
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Yêu cầu đối với từng nhóm xã Đơn vị phụ 

TT 
m A  Tên 

tiêu chí 
Nội dung tiêu 

chí l
ê

p
 

n
u

ỉ
 

C
TQ

 

Xã nhóm 
1 

Xã nhóm 
2 

Xã nhóm 
3 

trách đề 
xuất mức 

đạt chuẩn và 
hướng dẫn 
thực hiện 

quả; lực 
lượng tham 
gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở 
cơ sở phát 
huy hiệu quả, 
đảm bảo số 
lượng, chất 
lượng, điều 
kiện hoạt 
động 

10.3. Có hệ 
thống camera 
AI giám sát 
an ninh trên 
địa bàn toàn 
xã 

Đạt Đạt Công an 
Thành phố 

10.4. Xây 
dựng lực 
lượng dân 
quân "vững 
mạnh, rộng 
khắp" và hoàn 
thành các chỉ 
tiêu quân sự, 
quốc phòng 

Đạt Đạt Bộ Tư lệnh 
Thành phố 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 251+252/Ngày 01-9-2026 22 

PHỤ LỤC II 
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ 
tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 -
2030. 

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông 
thôn mới hiện đại phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu 
người áp dụng theo quy định đối với xã nhóm 1 trên địa bàn Thành phố tại cùng thời 
điểm. 

3. Thực hiện đủ 7 tiêu chí, đạt ít nhất 90%/tổng số nội dung tiêu chí trong Bộ 
tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại sau đây: 

Stt rpt /K 1 r Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
đánh giá 

Đơn vị phụ 
trách đề xuất 

mức đạt chuẩn 
và hướng dẫn 

thực hiện 

1 

Hạ tầng số 
và nguồn 

năng lượng 
mới hoặc 

năng lượng 
tái tạo 

1.1. Tỷ lệ ấp có hạ tầng băng rộng cố định và 
di động tốc độ cao (cáp quang, 4G/5G) 100% 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

1 

Hạ tầng số 
và nguồn 

năng lượng 
mới hoặc 

năng lượng 
tái tạo 

1.2. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet băng 
rộng 

> 95% Sở Khoa học và 
Công nghệ 

1 

Hạ tầng số 
và nguồn 

năng lượng 
mới hoặc 

năng lượng 
tái tạo 

1.3. Tỷ lệ các điểm công cộng (trụ sở xã, nhà 
văn hóa, trường học, trạm y tế, điểm du 
lịch...) được kết nối internet băng rộng 

100% 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

1 

Hạ tầng số 
và nguồn 

năng lượng 
mới hoặc 

năng lượng 
tái tạo 

1.4. Có hệ thống thông tin địa lý (GIS) và cơ 
sở dữ liệu số phục vụ quản lý dân cư, đất đai, 
hạ tầng, kinh tế - xã hội cấp xã 

Đạt Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

1 

Hạ tầng số 
và nguồn 

năng lượng 
mới hoặc 

năng lượng 
tái tạo 

1.5. Có mô hình Trạm Y tế chuyển đổi số 
hoặc mô hình Trường học ứng dụng chuyển 
đổi số trong các hoạt động dạy, học, quản lý, 
điều hành 

> 01 
mô hình 

Sở Y tế2, Sở 
Giáo dục và Đào 

tạo3 

1 

Hạ tầng số 
và nguồn 

năng lượng 
mới hoặc 

năng lượng 
tái tạo 

1.6. Tỷ lệ cán bộ, công chức xã được đào tạo, 
cấp chứng chỉ và sử dụng thành thạo các nền 

> 95% Sở Nội vụ 

2 Chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, đánh giá, thẩm tra đối với nội dung: mô hình Trạm Y tế chuyển đổi số. 
3 Chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, đánh giá, thẩm tra đối với nội dung: mô hình Trường học ứng dụng chuyển đổi 
số trong các hoạt động dạy, học, quản lý, điều hành. 
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Stt rpt /K 1 r Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
đánh giá 

Đơn vị phụ 
trách đề xuất 

mức đạt chuẩn 
và hướng dẫn 

thực hiện 
tảng số trong công tác chuyên môn 

1.7. Tỷ lệ công trình công cộng (trụ sở 
UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà văn 
hóa, đường giao thông) được lắp đặt hệ thống 
năng lượng tái tạo 

> 50% Sở Công thương 

2 

Nông 
nghiệp 

thông minh 

2.1. Có mô hình nông nghiệp thông minh 
hoặc kinh tế số nông thôn do hợp tác xã hoặc 
doanh nghiệp vận hành (khuyến khích mô 
hình có sự tham gia của thanh niên và phụ 
nữ) 

> 01 
mô hình 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

2 

Nông 
nghiệp 

thông minh 

2.2. Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, 
tập huấn kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trực 
tuyến 

> 40% Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

2 

Nông 
nghiệp 

thông minh 

2.3. Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ 
cao 

> 50% 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

2 

và phát 
triển toàn 
diện kinh 

tế, văn hóa, 
giáo dục, y 
tế trên cơ 

sở ứng 
dụng khoa 
học công 
nghệ đổi 
mới sáng 

tạo và 
chuyển đổi 

số 

2.4. Tỷ lệ cơ sở sản xuất nông nghiệp áp 
dụng quy trình sản xuất tiên tiến (VietGAP, 
GlobalGAP, hữu cơ, tuần hoàn...) 

> 70% 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

2 

và phát 
triển toàn 
diện kinh 

tế, văn hóa, 
giáo dục, y 
tế trên cơ 

sở ứng 
dụng khoa 
học công 
nghệ đổi 
mới sáng 

tạo và 
chuyển đổi 

số 

2.5. Có ứng dụng các nền tảng số trong vận 
hành dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh Đạt Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2 

và phát 
triển toàn 
diện kinh 

tế, văn hóa, 
giáo dục, y 
tế trên cơ 

sở ứng 
dụng khoa 
học công 
nghệ đổi 
mới sáng 

tạo và 
chuyển đổi 

số 

2.6. Có mô hình thương mại - dịch vụ nông 
thôn hiện đại (siêu thị, trung tâm phân phối, 
sàn giao dịch, điểm kết nối logistics...), phù 
hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

Đạt Sở Công thương 

2 

và phát 
triển toàn 
diện kinh 

tế, văn hóa, 
giáo dục, y 
tế trên cơ 

sở ứng 
dụng khoa 
học công 
nghệ đổi 
mới sáng 

tạo và 
chuyển đổi 

số 

2.7. Người dân được tiếp cận đầy đủ, thuận 
tiện các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, 
nước sạch, thông tin, trợ giúp xã hội) 

Đạt 

- Sở Y tế, Sở 
Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, Sở Nội 
vụ và các sở 
ngành liên quan 
chủ trì theo lĩnh 
vực phụ trách. 
- Mời Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành 
phố phối hợp 
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Stt rpt /K 1 r Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
đánh giá 

Đơn vị phụ 
trách đề xuất 

mức đạt chuẩn 
và hướng dẫn 

thực hiện 
thực hiện theo 
chức năng 

3 

Bảo đảm 
an sinh xã 
hội; nâng 
cao chất 
lượng 
nguồn 

nhân lực 
nông thôn 

3.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều < 1% Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

3 

Bảo đảm 
an sinh xã 
hội; nâng 
cao chất 
lượng 
nguồn 

nhân lực 
nông thôn 

3.2. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo 
nghề (có bằng cấp, chứng chỉ) và bồi dưỡng 
kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường 

> 50% Sở Nội vụ 

3 

Bảo đảm 
an sinh xã 
hội; nâng 
cao chất 
lượng 
nguồn 

nhân lực 
nông thôn 

3.3. Có mô hình hỗ trợ thanh niên, phụ nữ, 
người yêu thê tham gia lao động, khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đạt 

Mời Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành 

phố tham gia 

3 

Bảo đảm 
an sinh xã 
hội; nâng 
cao chất 
lượng 
nguồn 

nhân lực 
nông thôn 

3.4. Thúc đẩy bình đẳng giới; nâng cao 
vai trò, sự tham gia của phụ nữ và các nhóm 
yêu thê trong đời sống xã hội; phòng ngừa, 
ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm phù 
hợp chức năng quản lý nhà nước về bình 
đẳng giới 

Đạt 
Sở Nội vụ 

3 

Bảo đảm 
an sinh xã 
hội; nâng 
cao chất 
lượng 
nguồn 

nhân lực 
nông thôn 

3.5. Có điểm sinh hoạt cộng đồng, văn hóa -
thể thao đáp ứng nhu cầu đa dạng của người 
dân 

Đạt Sở Văn hóa 
và Thể thao 

3 

Bảo đảm 
an sinh xã 
hội; nâng 
cao chất 
lượng 
nguồn 

nhân lực 
nông thôn 

3.6. Mức độ hài lòng của người dân đối với 
chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản, môi trường 
sống, cảnh quan và kêt quả xây dựng nông 
thôn mới hiện đại; mức độ an toàn, gắn kêt 
cộng đồng và xây dựng khu dân cư đoàn kêt, 
an toàn, ấm no, hạnh phúc; lồng ghép các chỉ 
tiêu về đào tạo kỹ năng số, phổ cập kỹ năng 
số cho người dân nông thôn và 
lao động nông nghiệp nhằm phù hợp 
định hướng chuyển đổi số toàn diện của 
Thành phố. 

Đạt 

Mời Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành 

phố tham gia 

4 

Môi trường 
sống an 

toàn, lành 
mạnh, giàu 

bản sắc 
văn hóa 
truyền 

4.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 
phân loại, thu gom, xử lý theo quy định 100% 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 4 

Môi trường 
sống an 

toàn, lành 
mạnh, giàu 

bản sắc 
văn hóa 
truyền 

4.2. Có giải pháp kiểm soát ô nhiễm 
môi trường trong sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ, làng nghề 

Đạt 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
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Stt rpt /K 1 r Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
đánh giá 

Đơn vị phụ 
trách đề xuất 

mức đạt chuẩn 
và hướng dẫn 

thực hiện 
thốig 4.3. Có mô hình điểm về khu dâi cư 

nông thôn hiện đại hoặc không gian sống tiêu 
biểu Đạt 

Mời Ủy bai Mặt 
trậi Tổ quốc 

Việt Nam Thành 
phố tham gia 

thốig 

4.4. Giải pháp hiệi đại hóa hệ thốig truyền 
thanh xã Đạt 

Sở Văi hóa và 
Thể thao 

thốig 

4.5. Tỷ lệ ấp được tặig danh hiệu 
"Ấp văi hoá" 

> 90% 

Sở Văi hóa và 
Thể thao 

5 

Cảnh quai 
môi trường 
sáig - xanh 

- sạch -
đẹp, ai 

toàn 

5.1. Có mô hình bảo vệ môi trường iôig thôn 
theo hướng xanh, tuần hoàn hoặc giảm phát 
thải, khôig giai xanh côig cộig (cây xanh, 
mặt nước, khu sinh hoạt Igoài trời) phục vụ 
cộng đồng 

Đạt Sở Nôig Ighiệp 
và Môi trường 

5 

Cảnh quai 
môi trường 
sáig - xanh 

- sạch -
đẹp, ai 

toàn 

5.2. Có phương án/kế hoạch và tổ chức thực 
hiện việc xây dựng cảnh quan, môi trường 
xanh - sạch - đẹp, ai toài phù hợp với đặc 
điểm kinh tế, sinh thái, văn hóa của 
địa phương, có sự tham gia của cộng đồng, 
lồig ghép trong quy ước 

Đạt Sở Nôig Ighiệp 
và Môi trường 

5 

Cảnh quai 
môi trường 
sáig - xanh 

- sạch -
đẹp, ai 

toàn 

5.3. Có kế hoạch và tổ chức thực hiệi côig 
tác xã hội hóa hoạt độig bảo vệ môi trường, 
huy động sự tham gia của các thành phần 
kinh tế đầu tư cho bảo vệ môi trường 

Đạt Sở Nôig Ighiệp 
và Môi trường 

6 
Hành 

chính công 
hiệi đại 

6.1. Chính quyềi xã quải lý và sử dụig 
hiệu quả hệ thốig dữ liệu số phục vụ 
điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúig - đủ - sạch 
- sốig - thốig nhất - dùig chuig" Đạt 

Sở Nội vụ, Sở 
Khoa học và 

Công nghệ đề 
xuất hướng dẫi 
thực hiện theo 

chức năng, 
nhiệm vụ của 

đơn vị 6 
Hành 

chính công 
hiệi đại 

6.2. Trung tâm phục vụ hành chính côig xã 
hoạt động theo mô hình hiện đại, lấy người 
dâi làm trung tâm, gắi với chuyểi đổi số và 
nâng cao trải nghiệm dịch vụ công; Có khu 
vực hỗ trợ Igười dâi sử dụig dịch vụ côig 
trực tuyến; hệ thốig lấy số tự độig, đánh giá 

Đạt 
Văn phòng Ủy 
bai nhâi dâi 

Thành phố 
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Stt rpt /K 1 r Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
đánh giá 

Đơn vị phụ 
trách đề xuất 

mức đạt chuẩn 
và hướng dẫn 

thực hiện 
hài lòng điện tử; màn hình công khai tiến độ 
giải quyết hồ sơ; hỗ trợ thanh toán trực tuyến; 
tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới 
hành chính; quy trình số hóa hồ sơ và tái sử 
dụng dữ liệu; cử cán bộ hỗ trợ chuyển đổi số 
cộng đồng tại Trung tâm; Có nền tảng tương 
tác số với người dân (Zalo OA, app, chatbot, 
tổng đài.) 

6.3. Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện 
theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ 
thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và 
trả kết quả đúng hạn đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ 
hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
cấp xã được giải quyết đúng hoặc trước hạn 
đạt từ 98% trở lên; hồ sơ liên thông tại bước 
xử lý cấp xã đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ số hóa 
hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình phát sinh hồ sơ thực tế đạt tối 
thiểu 80% 

Đạt 

6.4. Có dữ liệu phần mềm về đánh giá mức 
độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ 
công/công tác hỗ trợ, điều hành của chính 
quyền. Mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành 
chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ 
hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối 
thiểu 90%. Có giải pháp cải tiến nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả phục vụ; đề xuất các 
chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến 
cải cách thủ tục hành chính và quy định có 
liên quan; nhân rộng những mô hình mới, 
cách làm hay trong cải cách thủ tục hành 
chính trình cấp có thẩm quyền quyết định 

Đạt 

7 

Quản trị 
hiện đại và 
an ninh trật 

tự 

7.1. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa 
bàn xã được triển khai theo hướng phòng 
ngừa, quản trị rủi ro xã hội, không để tích tụ 
và kéo dài các nguy cơ mất ổn định 

Đạt 
Công an 

Thành phố 
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Stt rpt /K 1 r Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
đánh giá 

Đơn vị phụ 
trách đề xuất 

mức đạt chuẩn 
và hướng dẫn 

thực hiện 

7.2. Hệ thốig trang thiết bị và hạ tầig kỹ 
thuật phục vụ bảo đảm ai iinh, trât tự trên 
địa bài xã được đầu tư và vâi hành theo 
hướng hiện đại, hỗ trợ giám sát, cảnh báo và 
phản ứng kịp thời 

Đạt 

7.3. Côig tác bảo đảm ai iinh, trât tự được 
triểi khai theo mô hình ai ninh cộig đồig 
hiệi đại, có sự tham gia của Igười dâi thôig 
qua các cơ chế và kênh phản ánh 
phù hợp, hiệu quả 

Đạt 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG RẠCH DỪA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG RẠCH DỪA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2026/NQ-HĐND Rạch Dừa, ngày 23 tháng 7 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn phường Rạch Dừa 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết sô 197/2025/QH15 của Quôc hội về một sô cơ chế, chính 
sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 289/2025/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị 
quyết sô 197/2025/QH15 của Quôc hội về một sô cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột 
phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết sô 01/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phô 
Hồ Chí Minh quy định về danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho 
từng nhiệm vụ, hoạt động đôi với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
Thành phô Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình sô 2829/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Uy ban nhân 
dân phường Rạch Dừa về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường Rạch 
Dừa quy định tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn phường Rạch Dừa; Báo cáo thâm tra sô 159/BC-BKTNS ngày 07 tháng 7 năm 
2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa; ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết quy định tổng mức chi trong xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Rạch Dừa. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyết này quy định các nội dung sau đây: 

1. Tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gồm: nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa và quyết định của Ủy ban nhân dân 
phường Rạch Dừa. 

2. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
phường Rạch Dừa và Ủy ban nhân dân phường Rạch Dừa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc được giao nhiệm vụ trong công 
tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đảm bảo kinh phí phục 
vụ công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại 
phường Rạch Dừa 

1. Tổng mức chi trong xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường 
Rạch Dừa: 10.000.000 đồng/văn bản. 

2. Tổng mức chi trong xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân phường Rạch 
Dừa: 8.000.000 đồng/văn bản. 

3. Tổng mức chi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là mức chi được áp 
dụng cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế. Trường hợp 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản quy 
phạm pháp luật thì áp dụng định mức khoán chi như sau: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 văn bản quy 
phạm pháp luật trở lên thì áp dụng mức chi bằng mức chi cho xây dựng 01 văn bản quy 
phạm pháp luật tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

b) Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 văn bản quy 
phạm pháp luật thì áp dụng mức chi bằng 60% mức chi cho xây dựng 01 văn bản quy 
phạm pháp luật tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

4. Văn bản quy phạm pháp bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm 
pháp luật thì áp dụng mức chi bằng 30% mức chi cho xây dựng 01 văn bản quy phạm 
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pháp luật tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Điều 4. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng • • • ' • • o • o 

nhiệm vụ, hoạt động đối với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
phường Rạch Dừa 

Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm 
định; cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình ban hành; cơ quan 
được giao nhiệm vụ thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật căn cứ tình hình thực tê của 
đơn vị, tham chiêu định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động theo danh mục 
nhiệm vụ, hoạt động tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Nghị quyêt này để quyêt định 
(hoặc ban hành quy định, quy chê áp dụng nội bộ) về mức chi đối với từng hoạt động 
cụ thể khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
hoạt động đối với xây dựng nghị quyêt của Hội đồng nhân dân phường thực hiện theo 
Phụ lục I. 

2. Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, 
hoạt động đối với xây dựng quyêt định của Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo 
Phụ lục II. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện 
hành. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị quyêt. 

2. Giao người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ quan được giao nhiệm vụ 
thẩm định; cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình ban hành; cơ 
quan được giao nhiệm vụ thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm thực 
hiện, tuân thủ đúng các nguyên tăc, quy định tại Nghị quyêt số 197/2025/QH15, Nghị 
định số 289/2025/NĐ-CP, Nghị quyêt số 01/2026/NQ-HĐND và Nghị quyêt này, 
đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiêt kiệm; phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ, ngăn chặn mọi biểu hiện trục 
lợi. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát 
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việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, Kỳ họp 
thứ tư thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phúc Hoàng 
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Phụ lục I 
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 
CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG RẠCH DỪA 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND) 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nhiêm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

I 

ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO 
NHIỆM VỤ SOẠN THẢO VĂN 

BẢN, THẨM ĐỊNH, TỔNG 
HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ TRÌNH 

ẳ BAN HÀNH 

70% 7.000.000 

1 SOẠN THẢO VĂN BẢN 

80% tổng định 
mức khoán chi 
cho nhiệm vụ 
soạn thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng hợp, 
rà soát hồ sơ 
trình ban hành 

5.600.000 

1.1 

Truyền thông 
việc xây 
dựng, ban 
hành nghị 
quyết 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyết định hình 
thức truyền thông 
phù hợp và sản 
phẩm hoàn thành 
tương ứng, ví dụ 
như: 
- Ấn phẩm truyền 
thông dạng in (sản 
phẩm báo chí được 
xuất bản; bài viết, 
bản tin khác, báo 
cáo tọa đàm, áp 
phích, .v.v.). 
- Ấn phẩm truyền 
thông trên môi 

Tối đa 02% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 
thảo văn bản 

Tối đa 
112.000 

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
là đơn vị lập 
dự toán và 
thực hiện 
thanh, quyết 
toán. 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

trường điện tử 
(website, video, sản 
phẩm số khác .v.v.). 

1.2 

Xây dựng hồ 
sơ dự thảo 
nghị quyết 
(cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
chủ động 
quyết định các 
hoạt động cụ 
thể để xây 
dựng hồ sơ dự 
thảo nghị 
quyết, ví dụ 
như: Nghiên 
cứu chủ 
trương, đường 
lối của Đảng, 
chính sách 
của Nhà 
nước, văn bản 
của cơ quan 
nhà nước cấp 
trên, tài liệu 
có liên quan 
đến dự thảo 
nghị quyết và 
thực tế ở địa 
phương; tổ 
chức việc 
soạn thảo; tổ 
chức điều tra, 
khảo sát thực 
tế ...v.v.) 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyết định sản 
phẩm cho từng các 
hoạt động cụ thể để 
xây dựng hồ sơ dự 
thảo nghị quyết, 
trong đó phải đảm 
bảo thành phần hồ 
sơ dự thảo nghị 
quyết theo quy định 
tại Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP 
gồm: Tờ trình; dự 
thảo nghị quyết; bản 
so sánh, thuyết minh 
nội dung dự thảo; 
báo cáo rà soát các 
chủ trương, đường 
lối của Đảng, văn 
bản quy phạm pháp 
luật có liên quan đến 
dự thảo. 

Tối đa 38% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 
thảo văn bản 

Tối đa 
2.128.000 

1.3 

Lấy ý kiến đối 
với hồ sơ dự 
thảo nghị 
quyết 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyết định sản 
phẩm cho từng các 
hoạt động cụ thể để 

Tối đa 30% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 

Tối đa 
1.680.000 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

(cơ quan chủ 
trì soạn thảo 
chủ động 
quyết định các 
hoạt động cụ 
thể để xây 
dựng hồ sơ dự 
thảo nghị 
quyết theo 
hình thức phù 
hợp; trong đó 
phải đảm bảo 
việc lấy ý kiến 
các cơ quan 
có thẩm quyền 
của Đảng, lấy 
ý kiến đối 
tượng chịu sự 
tác động trực 
tiếp của dự 
thảo nghị 
quyết; lấy ý 
kiến cơ quan, 
tổ chức, cá 
nhân khác có 
liên quan theo 
quy định tại 
Luật Ban 
hành văn bản 
quy phạm 
pháp luật, 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-
CP được sửa 
đổi, bổ sung 
bởi Nghị định 
số 
187/2025/NĐ-
CP). 

lấy ý kiên đối với hồ 
sơ dự thảo nghị 
quyêt; trong đó phải 
đảm bảo thành phần 
hồ sơ theo quy định 
tại Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP 
là Bản tổng hợp, 
tiêp thu, giải trình ý 
kiên góp ý của cơ 
quan, tổ chức, cá 
nhân, cơ quan liên 
quan. 

thảo văn bản 
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Stt Nhiệm vụ, 
hoạt động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

1.4 

Tổng hợp, 
chỉnh lý hoàn 
thiện hồ sơ dự 
thảo nghị quyết 

Hồ sơ dự thảo nghị 
quyết được chỉnh lý 
sau khi lấy ý kiến, 
thẩm định, thẩm tra. 

Tối đa 30% 
tổng định mức 
khoán chi cho 
nhiệm vụ soạn 
thảo văn bản 

Tối đa 
1.680.000 

2 
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự THẢO 

12% tổng định 
mức khoán chi 
cho nhiệm vụ 
soạn thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng hợp, 
rà soát hồ sơ 
trình ban hành 

840.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm định là 
đơn vị lập dự 
toán và thực 
hiện thanh, 
quyết toán. 

3 TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 

08% tổng định 
mức khoán chi 
cho nhiệm vụ 
soạn thảo văn 
bản, thẩm 
định, tổng hợp, 
rà soát hồ sơ 
trình ban hành 

560.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
tổng hợp, rà 
soát hồ sơ 
trình ban 
hành là đơn 
vị lập dự 
toán và thực 
hiện thanh, 
quyết toán. 

II 
THẨM TRA, THÔNG QUA 30% 3.000.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm tra, 
hoàn thiện hồ 
sơ trình Hội 
đồng nhân 
dân phường 
thông qua là 
đơn vị lập dự 
toán và thực 
hiện thanh, 
quyết toán. 
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Phụ lục II 
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI 
CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG RẠCH DỪA 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND) 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nhiêm vụ, hoat 
động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

I SOẠN THẢO VĂN BẢN 80% 6.400.000 

1 

Truyền thông 
việc xây dựng, 
ban hành quyết 
định 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyết định hình 
thức truyền thông phù 
hợp và sản phẩm hoàn 
thành tương ứng, như: 
ấn phẩm truyền thông 
dạng in (sản phẩm 
báo chí được xuất 
bản, bài viết, bản tin 
khác, báo cáo tọa 
đàm, áp phích, .v.v.), 
ấn phẩm truyền thông 
trên môi trường điện 
tử (website, video, 
sản phẩm số khác 
.v.v.). 

Tối đa 02% 
tổng định 
mức khoán 
chi cho 
nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
128.000 Cơ quan 

chủ trì 
soạn thảo 
là đơn vị 

lập dự 
toán và 

thực hiện 
thanh, 
quyết 
toán. 

2 

Xây dựng hồ sơ 
dự thảo quyết 
định 
(cơ quan chủ trì 
soạn thảo chủ 
động quyết định 
các hoạt động cụ 
thể để xây dựng 
hồ sơ dự thảo 
quyết định, ví dụ 
như: Nghiên cứu 
chủ trương, 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyết định sản 
phẩm cho từng các 
hoạt động cụ thể để 
xây dựng hồ sơ dự 
thảo quyết định; trong 
đó phải đảm bảo 
thành phần hồ sơ dự 
thảo quyết định theo 
quy định tại Nghị 
định số 78/2025/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ 

Tối đa 38% 
tổng định 
mức khoán 
chi cho 
nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
2.432.000 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 
là đơn vị 

lập dự 
toán và 

thực hiện 
thanh, 
quyết 
toán. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 251+252/Ngày 01-9-2026 37 

Stt Nhiệm vụ, hoạt 
động Sản phẩm Tỷ lệ Định mức 

khoán chi Ghi chú 

đường lối của 
Đảng, chính 
sách của Nhà 
nước, văn bản 
của cơ quan nhà 
nước cấp trên, 
nghị quyết của 
Hội đồng nhân 
dân cùng cấp, 
tài liệu có liên 
quan đến dự 
thảo quyết định 
và thực tế ở địa 
phương; tổ chức 
việc soạn thảo. 
Trường hợp cần 
thiết, mời đại 
diện các cơ 
quan, tổ chức, cá 
nhân có liên 
quan tham gia 
việc soạn thảo; 
.v. v.) 

sung bởi Nghị định số 
187/2025/NĐ-CP 
gồm: Tờ trình; dự 
thảo quyêt định; bản 
so sánh, thuyêt minh 
nội dung dự thảo; báo 
cáo rà soát các chủ 
trương, đường lối của 
Đảng, văn bản quy 
phạm pháp luật có 
liên quan đên dự thảo. 

3 

Lấy ý kiên đối 
với hồ sơ dự 
thảo quyêt định 
(cơ quan chủ trì 
soạn thảo chủ 
động quyết định 
các hoạt động cụ 
thể để xây dựng 
hồ sơ dự thảo 
quyết định theo 
hình thức phù 
hợp; trong đó 
phải đảm bảo 
việc lấy ý kiến 
các cơ quan có 
thẩm quyền của 
Đảng, lấy ý kiến 

Cơ quan chủ trì soạn 
thảo quyêt định sản 
phẩm cho từng các 
hoạt động cụ thể để 
lấy ý kiên đối với hồ 
sơ dự thảo quyêt định; 
trong đó phải đảm 
bảo thành phần hồ sơ 
theo quy định tại 
Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 
187/2025/NĐ-CP là 
Bản tổng hợp, tiêp 
thu, giải trình ý kiên 
góp ý của cơ quan, tổ 

Tối đa 30% 
tổng định 
mức khoán 
chi cho 
nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
1.920.000 
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Stt Nhiêm vu, hoat 
động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

đối tượng chịu 
sự tác động trực 
tiếp của dự thảo 
quyết định; lấy ý 
kiến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân 
khác có liên 
quan theo quy 
định tại Luật 
Ban hành văn 
bản quy phạm 
pháp luật, Nghị 
định số 
78/2025/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị 
định số 
187/2025/NĐ-
CP). 

chức, cá nhân, cơ 
quan liên quan. 

4 

Tổng hợp, chỉnh 
lý hoàn thiện hồ 
sơ dự thảo quyết 
định 

Hồ sơ dự thảo quyết 
định được chỉnh lý 
sau khi lấy ý kiến, 
thẩm định. 

Tối đa 30% 
tổng định 
mức khoán 
chi cho 
nhiệm vụ 
soạn thảo 
văn bản 

Tối đa 
1.920.000 

II 
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Dự THẢO 

12% 960.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
thẩm định 

(Văn 
phòng 

Hội đồng 
nhân dân 
và Ủy ban 
nhân dân 
phường) 
là đơn vị 
lập dự 
toán và 
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Stt Nhiêm vu, hoat 
động Sản phẩm Tỷ lê Định mức 

khoán chi Ghi chú 

thực hiện 
thanh, 
quyết 
toán. 

III TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ 
TRÌNH BAN HÀNH 8% 640.000 

Cơ quan 
được giao 
nhiệm vụ 
tổng hợp, 
rà soát hồ 
sơ trình 
Ủy ban 

nhân dân 
phường 

ban hành 
là đơn vị 

lập dự 
toán và 

thực hiện 
thanh, 
quyết 
toán. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG RẠCH DỪA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2026/NQ-HĐND Rạch Dừa, ngày 23 tháng 7 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân 
phường Rạch Dừa khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quôc hội và Hội đồng nhân dân sô 
121/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết sô 104/2025/UBTVQH15 ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy 
ban Thường vụ Quôc hội ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân xã, 
phường, đặc khu; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một sô 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình sô 149/TTr-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân phường về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội 
đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Báo cáo thẩm tra 
sô 168/BC-BVHXH ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng 
nhân dân phường; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa ban hành Nghị quyết về Quy chế làm việc 
của Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế làm việc của Hội đồng 
nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân phường, Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban 
của Hội đồng nhân dân phường, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phường, đại biểu Hội 
đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường, cơ quan, tổ chức và cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân 
dân phường Rạch Dừa khóa III về ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân 
dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 
Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa III, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 hết hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, Kỳ họp 
thứ tư thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phúc Hoàng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG RẠCH DỪA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
của Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa 

khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2026 

của Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, quy trình, thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu 

Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 

dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 

đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Hội đồng nhân dân phường 

1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực 

hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân, phục vụ Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân, thực hiện hiệu quả 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

2. Hội đồng nhân dân phường hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa 

số, bảo đảm trách nhiệm giải trình gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Đại biểu Hội 
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đồng nhân dân phường bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đê thuộc 

nhiệm vụ, quyên hạn của Hội đồng nhân dân. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm 

và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao trước Hội đồng nhân dân 

phường; ban hành văn bản theo thẩm quyên và được sử dụng con dấu của Hội đồng 

nhân dân phường để thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao. Tổ đại biểu báo cáo 

Thường trực Hội đồng nhân dân vê kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

4. Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban nhân 

dân phường, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân 

dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các cơ quan hữu quan 

trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân và việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quan hệ công tác của Hội đồng nhân dân phường với Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân phường, 
các cơ quan có liên quan 

1. Hội đồng nhân dân phường giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên, thực hiện 

chế độ báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

2. Hội đồng nhân dân phường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông 

tin với Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị 

chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp Hội đồng nhân dân, các báo cáo, đê án, 

dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân; giải quyết các vấn đê nảy sinh trong quá 

trình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

3. Hội đồng nhân dân phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong việc tuyên truyên, vận động Nhân dân 

tham gia xây dựng và củng cố chính quyên nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp 

xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định và các công việc 

khác có liên quan theo quy định pháp luật. 
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Chương II 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Điều 4. Kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất 02 kỳ. 

Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ 

họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân (đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ) và vào kỳ họp 

cuối cùng của năm trước đó (đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ) theo đề nghị 
của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh 
đột xuất khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường hoặc 

ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

Điều 5. Chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân 

Căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình thực 

tiễn của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban 

nhân dân và các cơ quan chuyên môn rà soát các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức hội nghị giữa Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cùng cấp và các cơ quan hữu quan để thống nhất về thời gian, nội dung, chương trình 
kỳ họp, những vấn đề có liên quan đến kỳ họp và phân công các cơ quan chuẩn bị. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo cấp có thẩm quyền về dự kiến thời 
gian, nội dung, chương trình kỳ họp theo quy định. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành thông báo về dự kiến thời gian, nội 

dung, chương trình kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp (đối với kỳ 
họp thường lệ); phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra các nội dung 
trình kỳ họp theo quy định của pháp luật và lĩnh vực phụ trách. 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc 
chuẩn bị các tài liệu và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Điều 6. Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới được tổ chức chậm nhất là 
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45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; trường hợp bầu cử lại, bầu cử 
thêm đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc lùi ngày bầu cử thì thời hạn tổ chức kỳ họp 

thứ nhất được tính từ ngày bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc ngày bầu cử mới. 

Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định tổ chức kỳ họp 

thường lệ chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Việc tổ chức kỳ họp 
chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất do Thường trực Hội 

đồng nhân dân quyết định. 

2. Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng 
nhân dân khóa trước triệu tập. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân 

thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp Thành phố chỉ định triệu tập viên để triệu tập 
và Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

3. Dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được gửi đến đại biểu Hội 
đồng nhân dân cùng với quyết định triệu tập kỳ họp. 

Điều 7. Chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua chương trình kỳ họp theo trình tự sau đây: 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân dự kiến chương 

trình kỳ họp. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân khóa trước hoặc triệu tập viên trong trường hợp khuyết Thường trực 
Hội đồng nhân dân dự kiến chương trình kỳ họp trình Hội đồng nhân dân khóa mới 

xem xét, quyết định; 

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận, cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ 

họp; 

3. Chủ tọa kết luận; 

4. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. 

Điều 8. Trách nhiệm của Chủ tọa kỳ họp, Chủ tọa phiên họp Hội đồng nhân 
dân 

1. Chủ tọa điều hành kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân là Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân hoặc triệu tập viên. 

Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân 

dân phân công Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân chủ tọa kỳ họp. Trường hợp khuyết 
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Thường trực Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp Thành phố 
chỉ định Chủ tọa kỳ họp. 

2. Chủ tọa kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm điêu 

hành theo trình tự quy định tại Quy chế này. 

Điều 9. Trách nhiệm của đai biểu Hội đồng nhân dân tai kỳ hop • • • o • «/ • 1 

1. Tham gia đầy đủ các phiên họp, kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Trường hợp 

không tham dự các phiên họp, kỳ họp Hội đồng nhân dân thì phải có lý do và báo cáo 

trước với Chủ tọa kỳ họp, phiên họp, đồng thời thông tin cho Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân, trừ trường hợp bất khả kháng. 

2. Tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung trình 
kỳ họp Hội đồng nhân dân và thực hiện quyên giám sát, chất vấn, biểu quyết các vấn 

đê thuộc nhiệm vụ, quyên hạn của Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ 
chức chính quyên địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Đeo huy hiệu, mặc trang phục lịch sự, trang trọng khi thực hiện nhiệm vụ, 

quyên hạn với tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Thực hiện trả lời phỏng vấn vê các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyên của 

đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

5. Sử dụng, bảo quản tài liệu kỳ họp (bao gồm cả tài liệu mật), nội dung phiên 

họp kín của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thành lập Tổ thảo luận tại kỳ họp và trách nhiệm của Tổ trưởng, 
Tổ phó, thành viên Tổ thảo luận 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết 
định thành lập Tổ thảo luận gồm Tổ trưởng, Tổ phó, thành viên là đại biểu Hội đồng 

nhân dân để thảo luận, thống nhất vê chương trình, nội dung kỳ họp. 

2. Tổ trưởng Tổ thảo luận có trách nhiệm tổ chức để đại biểu trong Tổ thực hiện 
chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân và các quy định khác vê kỳ họp; tổ chức và 
điêu hành hoạt động của Tổ theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp hoặc Thường trực 

Hội đồng nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ thảo luận có thể đê 
nghị Thường trực Hội đồng nhân dân mời đại diện các cơ quan có liên quan tham dự 

phiên thảo luận của Tổ để làm rõ những vấn đê mà đại biểu Hội đồng nhân dân quan 

tâm. 
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3. Tổ phó, thành viên Tổ thảo luận có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự 

phân công của Tổ trưởng Tổ thảo luận. 

Điều 11. Công tác thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện công tác thư ký kỳ họp, gồm các nội dung sau đây: 

1. Lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt, vắng mặt trong các phiên 

họp và trong kỳ họp; 

2. Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp; 

3. Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến của đại biểu tại các phiên họp 

của kỳ họp; 

4. Giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện quy trình, thủ tục tại kỳ họp, cung 

cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp, đăng tải nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân trên trang thông tin điện tử của địa phương (nếu có); 

5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp. 

Điều 12. Tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Tài liệu phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân được gửi đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra (qua Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) để gửi đến đại biểu Hội đồng nhân 

dân chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quyết định các tài 
liệu được lưu hành tại kỳ họp sau khi đã báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phường. Tài liệu chính thức được lưu hành bằng hình thức văn bản giấy 
hoặc văn bản điện tử (trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước); đối với văn bản quy 

phạm pháp luật thì thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân có thể cung cấp thông tin, tài liệu khác liên quan 
đến nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân nếu đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định chế độ quản lý và việc đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân đối với tài liệu phục vụ kỳ họp 
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Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm đăng tải 

tài liệu kỳ họp được phép công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương hoặc 
niêm yết công khai theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Điều 13. Hình thức tiến hành kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tiếp 

(bao gồm cả họp kín), trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp với trực tuyến theo 
đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân. Các phiên họp tại kỳ họp được tiến 
hành công khai, trường hợp họp kín thì thực hiện theo quy định của pháp luật và 

được ghi trong chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Điều 14. Kỳ họp thứ nhất, phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp Hội đồng 
nhân dân 

1. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân khóa trước hoặc triệu tập viên là Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng nhân 

dân cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới. 

2. Phiên khai mạc được tổ chức vào phiên họp đầu tiên của kỳ họp Hội đồng 

nhân dân. Trước phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân tổ chức họp phiên trù bị (nếu 
có) để xem xét, thông qua chương trình kỳ họp và một số nội dung khác theo đề nghị 

của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thực hiện một số nội dung chính theo 

trình tự sau: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; phát biểu khai mạc, phát 
biểu chỉ đạo của cấp trên (nếu có) và một số nội dung khác theo chương trình kỳ họp 

đã được thông qua. 

3. Phiên bế mạc được tổ chức sau khi Hội đồng nhân dân hoàn thành toàn bộ nội 

dung chương trình kỳ họp đã được thông qua và thực hiện theo trình tự sau: Chủ tọa 
kỳ họp phát biểu bế mạc, chào cờ. 

Điều 15. Trình tự, thủ tục Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định các nội 
dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn tại kỳ họp 

Tùy từng nội dung cụ thể mà Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định các nội 

dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo trình tự, thủ tục sau đây: 

1. Đại diện cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự thảo nghị quyết, đề 
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án, báo cáo trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo theo quy định hoặc 

theo yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp. 

2. Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra hoặc chuẩn 

bị ý kiến nghiên cứu trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo nghiên cứu (nếu có). 

3. Hội đồng nhân dân thảo luận tại phiên họp toàn thể hoặc tổ chức thảo luận tại 
Tổ thảo luận theo đề nghị của Chủ tọa hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân. 

4. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, bộ phận làm 
nhiệm vụ thư ký kỳ họp để xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu về những nội dung 

liên quan được thảo luận tại phiên họp toàn thể, phiên họp tổ. 

5. Việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo tại phiên họp 

Hội đồng nhân dân được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu (nếu có); 

b) Hội đồng nhân dân thảo luận về nội dung của dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo; Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân về những nội dung còn có 

ý kiến khác nhau (nếu có) trước khi nghị quyết được Hội đồng nhân dân thông qua. 
Trường hợp dự thảo có nội dung quan trọng, phức tạp hoặc còn có ý kiến khác nhau, 

cần có thêm thời gian để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý thì Hội đồng nhân dân quyết 
định hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình quyết định 

lùi thời điểm trình Hội đồng nhân dân thông qua; 

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, 

báo cáo. Việc biểu quyết có thể bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức 

phù hợp khác theo Quy chế này. Trường hợp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín 
thì sau khi Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu làm việc và báo 

cáo Hội đồng nhân dân về kết quả biểu quyết; 

6. Nội dung kỳ họp, các phiên họp toàn thể, phiên họp Tổ của Hội đồng nhân 

dân phải được lập thành biên bản và ký xác thực theo quy định. 

Điều 16. Trình tự, thủ tục Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định về công 
tác nhân sự thuộc thẩm quyền 

1. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Hội đồng 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 251+252/Ngày 01-9-2026 50 

nhân dân được thực hiện như sau: 

a) Thường trực Hội đồng nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ chức 

vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội 

đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét, 

quyết định. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân thì Chủ tọa kỳ họp 
giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân. 

Trường hợp người tự ứng cử hoặc người được đại biểu Hội đồng nhân dân đề cử 
ngoài danh sách do Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tọa kỳ họp (trong 

trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân) giới thiệu thì Thường trực Hội 
đồng nhân dân hoặc Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định; 

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận; 

c) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa kỳ 
họp phân công báo cáo Hội đồng nhân dân về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu 

Hội đồng nhân dân (nếu có); 

d) Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân; 

đ) Hội đồng nhân dân bầu Ban kiểm phiếu theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp 

để thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu tại kỳ họp theo quy định của pháp luật và hướng 
dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

e) Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín; 

g) Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu; 

h) Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa kỳ họp phân công trình Hội đồng 
nhân dân dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh; 

i) Hội đồng nhân dân thảo luận về dự thảo nghị quyết; 

k) Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa phân công báo cáo Hội đồng nhân 

dân về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị 

quyết (nếu có); 

l) Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. 
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2. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Ủy ban nhân 
dân được thực hiện như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ chức vụ 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự 

dự kiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân trình 
Hội đồng nhân dân; 

b) Việc Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân được thực 
hiện tương tự như quy định tại khoản 1 Điêu này. 

3. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miên 
nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện như 

sau: 

a) Cơ quan, người có thẩm quyên trình Hội đồng nhân dân bầu thì có thẩm 
quyên trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miên nhiệm, bãi nhiệm 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; 

b) Việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miên nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ 
do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện tương tự như quy định tại khoản 1 Điêu 

này. Trường hợp cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miên nhiệm thì Hội đồng nhân dân 

biểu quyết công khai và không bầu Ban kiểm phiếu; trường hợp bãi nhiệm thì bỏ 

phiếu kín. 

4. Việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như 

sau: 

a) Căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân xem xét, trình Hội đồng nhân dân quyết định việc cho thôi 

làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong thời gian Hội đồng nhân dân không 
họp thì do Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp gần nhất; 

b) Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được thực hiện tương tự như quy định 

tại khoản 1 Điêu này. Hội đồng nhân dân quyết định hình thức biểu quyết; trường 

hợp biểu quyết công khai thì không bầu Ban kiểm phiếu. 

Điều 17. Hồ sơ về nhân sự trình Hội đồng nhân dân quyết định 
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1. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân bao gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân 
bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

b) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 

c) Các tài liệu liên quan đến lý lịch, nhận xét, đánh giá, kết luận về nhân sự của 

cấp có thẩm quyền theo quy định; 

d) Các tài liệu khác có liên quan do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định 

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu bao gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân 
xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu kèm theo đơn xin thôi giữ chức vụ, đơn xin từ 

chức (nếu có); 

b) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc cho thôi giữ chức vụ, cho 

từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân 

bầu; 

c) Văn bản thi hành kỷ luật (nếu có) hoặc ý kiến của cấp có thẩm quyền; 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân về việc được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu 

Hội đồng nhân dân bao gồm: 

a) Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân của đại biểu Hội đồng 

nhân dân và các tài liệu có liên quan; 

b) Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

c) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội 

đồng nhân dân bao gồm: 

a) Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; 
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b) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân; 

c) Văn bản thi hành kỷ luật (nếu có) hoặc ý kiến của cấp có thẩm quyền; 

d) Văn bản ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi 

đại biểu Hội đồng nhân dân đó đang sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu 

có); 

đ) Văn bản ý kiến của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nơi đại biểu Hội đồng 

nhân dân đang sinh hoạt (nếu có). 

Điều 18. Thông tin về kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm đăng tải 
công khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên trang thông tin điện tử của Hội 

đồng nhân dân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Cơ quan báo chí có thể được mời tham dự và đưa tin về kỳ họp Hội đồng 
nhân dân theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Chương III 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Điều 19. Chế độ, hình thức làm viêc 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần hoặc khi cần 
thiết họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phiên họp phải bảo 

đảm có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tham 
dự. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. 
Các quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân phải được quá nửa tổng số thành 

viên Thường trực Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp biểu quyết 
ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng nhân dân đã biểu quyết, 

kể cả trường hợp xin ý kiến bằng văn bản; thực hiện giải quyết công việc đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy chế này. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
Hội đồng nhân dân; ban hành văn bản theo thẩm quyền và được sử dụng con dấu của 
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Hội đồng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân trước 

Thường trực Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Thường 
trực Hội đồng nhân dân phân công. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc thông qua các hình thức sau đây: 

a) Phiên họp thường kỳ, phiên họp đột xuất; 

b) Gửi xin ý kiến bằng văn bản; 

c) Hội nghị; 

d) Các đoàn công tác; 

đ) Các hình thức hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định về thời gian, chương trình, nội dung, 
hình thức họp, thành phần họp, triệu tập và chủ tọa phiên họp Thường trực Hội đồng 

nhân dân. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân phân công các Ban của Hội đồng nhân dân 
xem xét, cho ý kiến các nội dung trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham mưu 
nội dung, chương trình phiên họp, ghi biên bản phiên họp; chủ trì hoàn thiện các 

thông báo, kết luận phiên họp, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của phiên họp. 

4. Trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của thành 
viên Thường trực Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình phiên họp. 

5. Căn cứ vào chương trình phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị nội dung trình 

phiên họp theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân, bảo đảm chất lượng 
và thời gian theo quy định. Các văn bản, tài liệu phục vụ phiên họp được gửi đến Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân để báo cáo Thường trực Hội đồng 

nhân dân nghiên cứu trước khi tổ chức phiên họp. 

6. Trình tự tiến hành phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân được thực 

hiện như sau: 
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a) Chủ tọa phiên họp phát biểu khai mạc và gợi ý những nội dung tập trung thảo 
luận; 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đê án 
trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đê án để Thường trực Hội đồng nhân 

dân xem xét, cho ý kiến; 

c) Ban của Hội đồng nhân dân trình bày báo cáo thẩm tra hoặc báo cáo ý kiến 

nghiên cứu (nếu có); 

d) Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận; 

đ) Đại biểu tham dự phiên họp được mời phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đê án 
phát biểu ý kiến tiếp thu, giải trình các ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân vê 

những vấn đê còn có ý kiến khác nhau (nếu có); 

g) Chủ tọa kết luận; 

7. Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định vê việc mời cơ quan báo 

chí tham dự và đưa tin nội dung phiên họp (nếu có). 

Điều 21. Văn bản kết luận phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Căn cứ vào kết luận của Chủ tọa phiên họp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp với Ban của Hội đồng nhân dân được phân công 

chủ trì thẩm tra xây dựng dự thảo thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân 
dân (nếu có) trình Chủ tọa phiên họp (trường hợp là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) 
xem xét, quyết định hoặc trình Chủ tọa phiên họp (trường hợp là Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân) xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân xem 
xét, quyết định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành văn bản Thông báo kết luận gửi 

đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện (nếu có). 

Điều 22. Trình tự, thủ tục Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến, 
quyết định bằng văn bản 

1. Trường hợp không tổ chức được phiên họp (do thiên tai, dịch bệnh hoặc tình 
trạng khẩn cấp khác) hoặc tùy vào tính chất, nội dung trình Thường trực Hội đồng 

nhân dân (như: quyết định số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân; phê 
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chuẩn danh sách và việc cho thôi làm Phó Trưởng Ban, Ủy viên của Ban của Hội 
đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng Ban 

Hội đồng nhân dân; các văn bản tham gia góp ý, báo cáo của Thường trực Hội đồng 
nhân dân; phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với người giữ chức 

vụ do Hội đồng nhân dân bầu trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp...), 
Thường trực Hội đồng nhân dân tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan chủ trì nội 

dung trình quyết định việc lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân bằng văn bản. 

2. Hồ sơ, tài liệu trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến, 
quyết định bằng văn bản gồm: 

a) Văn bản đề nghị hoặc Tờ trình của cơ quan trình xin ý kiến; 

b) Dự thảo nghị quyết hoặc văn bản trả lời của Thường trực Hội đồng nhân dân 

về nội dung xin ý kiến; phiếu biểu quyết bằng văn bản (nếu có); 

c) Dự thảo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân (nếu có); 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Trình tự Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 
thực hiện như sau: 

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân gửi hồ sơ, tài liệu trình 
Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến, quyết định bằng văn bản tới các 

thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đồng thời gửi Ban của Hội đồng nhân 

dân để thẩm tra (nếu cần thiết); 

b) Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và ý kiến thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân 

(nếu có), thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến vào dự thảo nghị 

quyết, đề án, báo cáo và phiếu biểu quyết bằng văn bản, gửi về Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân để tổng hợp; 

c) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổng hợp kết quả biểu 

quyết bằng phiếu, ý kiến của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo 
Thường trực Hội đồng nhân dân và gửi Ban của Hội đồng nhân dân được phân công 

thẩm tra (nếu có); 

d) Cơ quan trình có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo 
nghị quyết, đề án, báo cáo; 

đ) Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra hoặc Văn phòng Hội 
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đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện rà soát, trình Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân ký ban hành nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân khi bảo đảm điều 

kiện theo quy định. 

Điều 23. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Ủy viên là Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân 

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương, các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế này; 

b) Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội 

đồng nhân dân; 

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội 

đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; chịu trách 
nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân 
công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; chịu trách 
nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân 

dân. 

3. Ủy viên là Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm tập thể về 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách 
nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. 

Điều 24. Chế độ thông tin, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Thực hiện chế độ báo cáo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp Thành phố và 

các cơ quan theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện chế độ thông tin đến Nhân dân, công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 
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của cử tri. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu các cơ quan cung cấp thông tin phục 

vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định về thẩm quyền, nội dung phát 

ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước mỗi lần họp báo (nếu có). Người phát 
ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường 

trực Hội đồng nhân dân về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí. 

Chương IV 
BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Điều 25. Chế độ, hình thức làm viêc 

1. Ban của Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa 
số; thực hiện giải quyết công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của pháp luật và Quy chế này. 

2. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội 

đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân (báo cáo định kỳ hoặc đột xuất); ban 
hành văn bản và được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân để thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao. 

3. Ban của Hội đồng nhân dân làm việc thông qua hình thức tổ chức phiên họp 
thường kỳ, phiên họp đột xuất, gửi xin ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội nghị, tổ chức 

các đoàn công tác và các hình thức hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Phạm vi, lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân 

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân phân công phạm vi, lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng 
nhân dân bảo đảm bao quát các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phân công phạm vi lĩnh 
vực phụ trách của các Ban như sau: 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân phụ trách các lĩnh vực: quy 
hoạch, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn, kế 
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hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị hành chính; đất 
đai, tài nguyên, môi trường, nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch 

vụ, du lịch, xây dựng và giao thông ở địa phương; 

2. Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân phụ trách các lĩnh vực: tổ chức 

và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; tổ chức bộ máy và xây dựng chính 
quyên; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; khoa học, công nghệ, thông 

tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng, an ninh, dân tộc và tôn giáo ở địa 

phương. 

Điều 27. Trình tự, thủ tục thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết của 
các Ban của Hội đồng nhân dân 

1. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đê án, báo cáo phải gửi hồ sơ dự thảo 
nghị quyết, đê án, báo cáo đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra. 
Hồ sơ dự thảo nghị quyết, đê án, báo cáo gửi thẩm tra được thực hiện theo quy định 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định khác có liên quan và 
theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra nghị 
quyết, đê án, báo cáo được phân công theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đê án, báo cáo 

trình bày; 

b) Đại diện Ban trình bày báo cáo thẩm tra hoặc ý kiến của Ban (nếu có); 

c) Tập thể Ban thảo luận; 

d) Đại diện phòng ban, chuyên môn thuốc UBND phường phát biểu ý kiến; 

đ) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đê án, báo cáo 

phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Chủ tọa phiên họp kết luận; 

g) Tập thể Ban biểu quyết. 

3. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra vê những 
vấn đê thuộc nội dung thẩm tra được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; được gửi đến Thường 
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trực Hội đồng nhân dân chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp 
Hội đồng nhân dân, đồng thời phải gửi đến cơ quan trình dự thảo nghị quyết, đề án, 

báo cáo. 

Điều 28. Việc tổ chức phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân dân và 
việc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 

1. Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập phiên họp toàn thể để 

xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc các nội dung theo 

phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; phân công Phó Trưởng Ban, Ủy viên 
của Ban dự thảo nội dung trình phiên họp toàn thể của Ban hoặc chuẩn bị ý kiến của 

Ban trả lời các cơ quan. 

2. Trình tự tổ chức phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân dân được thực 

hiện tương tự như quy định tại khoản 2 Điều 27 của Quy chế này. 

3. Căn cứ kết luận phiên họp toàn thể của Ban, Trưởng Ban phân công Phó 
Trưởng Ban hoặc Ủy viên của Ban chủ trì phối hợp với công chức giúp việc Ban của 

Hội đồng nhân dân hoàn thiện dự thảo các văn bản đã cho ý kiến về nội dung phiên 

họp theo thẩm quyền, trình Trưởng Ban xem xét, quyết định. 

4. Trường hợp không tổ chức được phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân 
dân (do thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp khác) hoặc tùy vào tính chất, nội 

dung, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc xin ý kiến bằng 

văn bản. 

Trình tự, thủ tục Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 
được thực hiện như sau: 

a) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân phân công Phó Trưởng ban, Ủy viên của 

Ban nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản của Ban; 

b) Phó Trưởng ban, Ủy viên của Ban được giao nhiệm vụ nghiên cứu gửi hồ sơ, 
tài liệu, phiếu xin ý kiến để các thành viên của Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, 

cho ý kiến và biểu quyết bằng văn bản; 

c) Phó Trưởng ban, Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân được giao nhiệm 

vụ nghiên cứu tổng hợp ý kiến, biểu quyết của thành viên Ban, hoàn thiện dự thảo 

văn bản và báo cáo Trưởng Ban xem xét quyết định ký ban hành; 

d) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân ký văn bản gửi đến Thường trực Hội 
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đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan; 

đ) Cơ quan trình có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo 
nghị quyết, đề án, báo cáo (nếu có). 

Điều 29. Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên 

1. Trách nhiệm của Trưởng Ban: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban theo quy định của pháp 

luật có liên quan thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, các nhiệm vụ được Thường trực Hội 

đồng nhân dân phân công; 

b) Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành công việc của Ban; chịu trách nhiệm tập 

thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân về hoạt động của Ban; 
chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân về việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban; 

c) Thay mặt Ban trình bày báo cáo trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân; 

d) Cung cấp thông tin về hoạt động của Ban cho các cơ quan báo chí (nếu có 
yêu cầu); 

đ) Xử lý văn bản đi, đến của Ban; 

e) Ký văn bản của Ban. 

2. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Trưởng Ban; 

b) Chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban; chịu trách nhiệm cá nhân 
trước Trưởng Ban và Ban về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; 

c) Ký các văn bản của Ban theo phân công của Trưởng Ban. 

3. Trách nhiệm của Ủy viên: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Trưởng Ban hoặc Phó 

Trưởng ban; 

b) Chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 
dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; chịu trách nhiệm cá nhân về việc 
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thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Trưởng Ban và Phó Trưởng ban phân công. 

Chương V 
TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 

> 9 "2 _ > 
XX A rri f _1_ _ 1_ • Ạ _ *? _ m A * • 1_ • Ạ ỴỴ A • -f A 1 A 1 A Điều 30. Trách nhiệm của Tô đại biêu Hội đông nhân dân 

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hướng dân của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định pháp luật có liên quan và theo sự phân 
công của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Thực hiện giám sát về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực 
Hội đồng nhân dân phân công theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dân thi hành. 

3. Tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến 
nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

> "2 *? *? "2 _ > 
XX • A -"•> -t rri ' _ 1 _ _ 1 _ • A _ _ _<7_ T* A Ả *? rri /V _ 1 _ r rri /V -n- _ • 1 _ • A ỴỴA • -f- /V _ 1 _ A _ A _ Điều 31. Trách nhiệm của Tô trưởng, Tô phó Tô đại biêu Hội đông nhân dân 

1. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân: 

a) Điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân trước Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân; 

b) Chủ trì điều hành các phiên họp Tổ; thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

ký các văn bản của Tổ; 

c) Thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các cơ quan, tổ chức liên 

quan. 

2. Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn khi được Tổ trưởng phân công. 

Chương VI 
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 32. Điều kiện bảo đảm hoạt động 

Thường trực Hội đồng nhân dân phường quyết định và chỉ đạo đảm bảo các điều 
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kiện hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân phường. 

Điều 33. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường, Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường thường xuyên rà soát, báo cáo 
Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế 
này khi có những quy định pháp luật mới để phù hợp với tình hình thực tiễn./. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4619/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý 
hòa giải viên lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 13784/TTr-SNVngày 20 tháng 

7 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4631/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội vê sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
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19538/TTr-SNNMT-VP ngày 25 tháng 6 năm 2026; ý kiến của Giám đốc Sở Tư 
pháp tại Công văn số 6346/STP-KTrVB ngày 04 tháng 6 năm 2026; ý kiến 
thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám 
đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4634/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực du lịch 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội vê sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Du lịch tại Tờ trình sô 2365/TTr-SDL ngày 14 
tháng 7 năm 2026 vê dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phô bãi bỏ các 
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văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc 
lĩnh vực du lịch và ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch 
cấp tỉnh. 

2. Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê sửa đổi khoản 9 Điêu 6 tại Quy định mô hình 
quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh. 

3. Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương vê ban hành quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa 
bàn tỉnh Bình Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, các tổ 
chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch, Thủ trưởng các sở ngành Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4704/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết 
bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 13697/TTr-SNV ngày 
20 tháng 7 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 
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Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc 
đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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